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TRƯỜNG TIỂU HỌC PHAN ĐĂNG LƯU 

Lớp: Một …… 

Họ tên học sinh: ……………………………………………………………… 

PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG VIỆT 1 – TUẦN 28 

Bài : LUYỆN TẬP (TRANG 150) 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

- Biết giải bài toán có phép trừ ; thực hiện được cộng , trừ ( không nhớ ) các số 

trong phạm vi 20 . 

B. BÀI TẬP 

1. Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu búp bê ? 

 

 

 

 

 

2. Trên sân bay có 12 máy bay, sau đó có 2 máy bay bay đi. Hỏi trên sân 

bay còn lại bao nhiêu máy bay ? 

 

 

 

 

 

 

3. Điền số thích hợp vào ô trống : 

 

 

 

 

 

Tóm tắt 

Có           :  ....  búp bê 

Đã bán    :  ....  búp bê 

Còn lại    :  ....  búp bê ? 

Tóm tắt 

Có           :  ....  máy bay 

Bay đi     :  ....  máy bay 

Còn lại    :  ....  máy bay? 

Bài giải   

Bài giải   

17 

18 

14 

- 2 

- 4 

+ 2 

- 3 

+ 1 

- 5 
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4. Giải bài toán theo tóm tắt sau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tóm tắt 

Có                     :  8 hình tam giác 

Tô màu              :  4 hình tam giác 

Không tô màu   :  ....  hình tam giác? 

Bài giải   



Bài: LUYỆN TẬP (TRANG 151) 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

- Biết giải và trình bày bài giải toán có lời văn có một phép trừ. Giúp học sinh rèn 

luyện kỹ năng giải toán có lời văn.  

B. BÀI TẬP 

Bài 1: Lan gấp được 14 cái thuyền, Lan cho bạn 4 cái thuyền. Hỏi Lan còn bao 

nhiêu cái thuyền ? 

             Tóm tắt:                                                        Bài giải: 

 

 

 

 

Bài 2: Tổ em có 9 bạn, trong đó có 5 bạn nữ. Hỏi tổ em có mấy bạn nam ? 

           Tóm tắt:                                                              Bài giải: 

 

 

 

 

Bài 3: Một sợi dây dài 13cm, đã cắt đi 2cm. Hỏi sợi dây còn lại dài bao nhiêu 

xăng-ti-mét ? 

 

Tóm tắt:                                                                             Bài giải: 

Dài: 13cm                                                    

Cắt đi: 2cm                                                  

Còn lại: ….cm?                                            

 

Có: 14 cái thuyền   

Cho bạn: 4 cái thuyền   

Còn lại: …….cái thuyền ?                                                                                                                                               

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

Tổ em có: 9 bạn                                                    

Trong đó có: 5 bạn nữ 

Hỏi: …có mấy bạn nam?                                                                               

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 

…………………………………………

…………………………………………

………………………………………… 



Bài: LUYỆN TẬP CHUNG (TRANG 152) 

A. KIẾN THỨC CẦN ĐẠT 

-  Biết lập đề toán theo hình vẽ , tóm tắt đề toán ; biết cách giải và trình bày bài giải 

bài toán . 

B. BÀI TẬP 
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